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TÓM TẮT 

Sản xuất cải bắp trái vụ là trồng cải bắp vào các tháng mùa hè ở miền Bắc, Việt Nam, vì thế, nghiên cứu nhằm lựa 

chọn được giống và thời vụ trồng cải bắp trái vụ để tận dụng được lợi thế khí hậu vùng cao. Thí nghiệm hai nhân tố 

được bố trí theo kiểu Spit-plot với nhân tố ô lớn là thời vụ trái vụ với ba thời vụ trồng: thời vụ 1 (25/3/2023), thời vụ 2 

(14/4/2023), thời vụ 3 (7/5/2023) và nhân tố ô nhỏ là ba giống cải bắp: giống Grand KK cross, giống Green Helmet và 

giống HMT34 với 3 lần nhắc lại được tiến hành. Kết quả nghiên cứu chỉ ra thời vụ 1 và 2 đều thích hợp đối với sinh 

trưởng, sinh lý, năng suất và chất lượng của cải bắp với năng suất thực thu đạt 22,48 tấn/ha và 21,54 tấn/ha tương 

ứng. Giống cải bắp Grand KK cross là phù hợp nhất đối với sản xuất cải bắp trái vụ với khối lượng trung bình bắp, năng 

suất thực thu đạt cao nhất (23,06 tấn/ha). Kết hợp thời gian trồng trái vụ và giống, thời vụ 1, 2 và giống Grand KK cross 

là phù hợp nhất với xã vùng cao Vân Sơn bởi vì các đặc điểm sinh trưởng, sinh lý, năng suất và chất lượng cao hơn so 

với các giống và thời vụ còn lại với năng suất thực thu đạt 26,67 tấn/ha và 24,57 tấn/ha tương ứng. 

Từ khóa: Cải bắp, tiêu chuẩn VietGAP, thời vụ trái vụ, vùng cao.  

Selection of Varieties and off-Season Planting Date for Safe Cabbage Production  
in Van Son Highland Commune, Tan Lac District, Hoa Binh Province 

ABSTRACT 

Off-season cabbage production means growing cabbage during the summer months in Northern Vietnam. 

Therefore, this study aimed to select suitable off-season cabbage varieties and off-season planting date to take 

advantage of the favorable highland climate. A two-factor experiment was arranged in a split-plot design with main 

plot as three off-season planting date (March 25, 2023 (season 1), April 14, 2023 (season 2), May 7, 2023 (Season 

3)), while subplots were three cabbage varieties Grand KKcross, Green Helmet and HMT34 with three replications. 

The results showed that both seasons 1 and 2 were suitable for the cabbage growth, physiology, yield and quality, 

with an actual yields of 22.48 tons ha
-1

 and 21.54 tons ha
-1

, respectively. Among the tested varieties, Grand KK cross 

cabbage was the most suitable for off-season cabbage production with the highest average head weight and actual 

yield (23.06 tons ha
-1

). The combination of Season 1 or 2 with the Grand KK cross proved the most optimal for the 

highland commune Van Son, as evidenced by superior growth characteristics, physiological performance, yield, and 

quality compared to other combinations, achieving actual yields of 26.67 tons ha
-1

 and 24.57 tons ha
-1

, respectively. 

Keywords: Cabbage, VietGAP standards, off-season, highland. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Câi bíp (Brassica oleracea) có nguồn gốc tÿ 

Tây Âu, là loäi cây trồng chính thuộc họ thêp tă 

đþĉc trồng phổ biến trên thế giĆi và Việt Nam. 

Theo thống kê cûa FAO (2023), diện tích trồng 

câi bíp cûa Việt Nam là 38.516ha chiếm 1,63% 

diện tích trồng câi bíp trên toàn thế giĆi, nëng 
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suçt câi bíp cûa Việt Nam là 30,254 tçn/ha 

(bìng 96,7% nëng suçt trung bình cûa thế giĆi), 

sân lþĉng câi bíp cûa Việt Nam gæn 1,17 triệu 

tçn (chiếm 1,57% sân lþĉng cûa thế giĆi) 

(FAOSTAT, 2024). Số liệu này cho thçy câi bíp 

là loäi rau quan trọng cûa Việt Nam cüng nhþ 

trên thð trþąng rau toàn cæu. Câi bíp là loäi 

thăc phèm giàu dinh dþĈng, chĀa nhiều  

vitamin C và Kali (K), cung cçp 44% nhu cæu 

hàng ngày chî trong 100g (Capurso & cs., 2018). 

Ngoài ra, câi bíp cñn đþĉc đánh giá cao bći hàm 

lþĉng đþąng hòa tan cao, protein và vitamin 

cüng nhþ các chçt chống oxy hóa quan trọng 

khác (Yue & cs., 2024). VĆi giá trð dinh dþĈng 

nhþ vêy, việc đâm bâo nguồn cung cçp câi bíp 

an toàn ổn đðnh quanh nëm là điều cæn thiết để 

đáp Āng nhu cæu thð trþąng đặc biệt vào vý hè ć 

miền Bíc Việt Nam.  

Các yếu tố môi trþąng, điều kiện sinh thái 

và khí hêu khác nhau, cùng vĆi să đa däng di 

truyền ânh hþćng đáng kể đến sinh trþćng, 

phát triển, con đþąng tổng hĉp sinh học và 

thành phæn hóa học cûa thăc vêt (Misiak & cs., 

2018). Câi bíp là cây trồng có nguồn gốc ôn đĆi, 

phát triển tốt ć nhiệt độ tÿ 18-20C, để cuốn 

bíp cæn nhiệt độ thçp hĄn khoâng 15-18C. Rau 

vý đông trái vý nghïa là các loäi rau vý đông 

nhþ câi bíp, cà rốt, câi cû„ đþĉc trồng trong các 

tháng mùa hè (Krishna & cs., 2024). Vý hè là 

thąi điểm nhiệt độ cao, lþĉng mþa lĆn và độ èm 

cao kém phù hĉp cho các loäi rau ôn đĆi 

(Schreinemachers & cs., 2016). Vì thế, không 

phâi đða phþĄng nào cüng cò thể trồng đþĉc rau 

ôn đĆi trái vý. Mặt khác, sân xuçt đþĉc rau trái 

vý không chî mang läi việc làm cho nông dân 

mà cñn làm tëng thu nhêp (Krishna & cs., 

2024). Một số đða phþĄng ć miền Bíc Việt Nam 

đã trồng rau ôn đĆi trái vý nhþ xã Khåu Tinh, 

huyện Na Hang, tînh Tuyên Quang theo tiêu 

chuèn VietGAP (Đào Thanh & Đồng Thþąng, 

2020), xã Y Tý, huyện Bát Xát, tînh Lào Cai 

(Ngọc Hà & Nông Quċ, 2019)„ 

Xã Vån SĄn, huyện Tân Läc, tînh Hòa Bình 

là một trong ba xã vùng cao huyện Tân Läc đã 

phát triển du lðch nông nghiệp nông thôn gín 

vĆi cánh đồng rau, cû, quâ trái vý tÿ nëm  

2020-2021 (Thanh Hâi, 2023), vì vêy, xã Vân 

SĄn cò điều kiện khí hêu phù hĉp cho trồng rau 

ôn đĆi trái vý nói chung và câi bíp trái vý nói 

riêng. Rau câi bíp trái vý đþĉc trồng ć ba thąi 

vý trái vý là cuối tháng 3, giĂa tháng 4 và đæu 

tháng 5. Ở xã Vån SĄn, sân phèm rau câi bíp 

bán ra thð trþąng đều là sân phèm rau trái vý ć 

miền Bíc, Việt Nam. Tuy nhiên, để đâm bâo sân 

xuçt đþĉc rau câi bíp trái vý ć các xã vùng cao 

hiệu quâ, bền vĂng thì cæn lăa chọn giống phù 

hĉp vĆi tÿng vùng, xác đðnh thąi điểm trồng trái 

vý phù hĉp để tránh điều kiện thąi tiết bçt 

thuên, sā dýng giống chðu nhiệt, phân bón và áp 

dýng kč thuêt sân xuçt rau hiệu quâ cüng nhþ 

thông tin về thð trþąng (Krishna & cs., 2024). 

Để trồng câi bíp ć thąi điểm trái vý so vĆi chính 

vý, nên lăa chọn các giống có khâ nëng chðu 

nhiệt đang phổ biển trong sân xuçt nhþ Grand 

KK cross, Green Helmet, HMT34„ Do vêy, mýc 

đích cûa nghiên cĀu này là lăa chọn đþĉc giống 

và thąi vý trồng câi bíp an toàn trái vý täi xã 

vùng cao Vån SĄn, huyện Tân Läc, tînh Hòa 

Bình để tên dýng thế mänh cûa đða phþĄng và 

nâng cao hiệu quâ sân xuçt cho ngþąi nông dân. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Vật liệu  

Ba giống câi bíp: Giống F1 Grand KK cross 

(G1) (Công ty TNHH Giống cây trồng Takii Việt 

Nam), Giống F1 Green Helmet (G2) (Công ty Cổ 

phæn Giống cây trồng Sakata), Giống F1 HMT 

34 (G3) (Công ty TNHH Hai müi tên đó). 

Phân bò û hoai organic Thu Hoài 28 (Đäm 

tổng số: 1%, độ èm: 30%; Chçt hĂu cĄ: 22%, tČ lệ 

C/N: 12, pHH2O: 5); Phân vi sinh sông Gianh  

HC-15, Phån đäm ure Hà Bíc (N 46,3%); Phân 

supe lân (Lâm Thao 17% P2O5); Phân kali clorua 

Hà Anh (60% K2O). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm hai nhân tố đþĉc bố trí theo 

kiểu chia ô (Split - plot) vĆi ba thąi vý trái vý 

trồng ngày (25/3/2023 (thąi vý 1 - V1), 14/4/2023 

(Thąi vý 2 - V2), 7/5/2023 (Thąi vý 3 - V3)), vĆi 

ba giống câi bíp kí hiệu læn lþĉt là G1, G2 và 
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G3 và 3 læn nhíc läi. Ô lĆn là thąi vý, ô nhó là 

giống. Tổng số ô thí nghiệm là 27. Mỗi ô thí 

nghiệm 10m2, tổng diện tích thí nghiệm là 

270m2. Nền phân bón cho 1ha là 6 tçn phân 

chuồng, 100kg N + 120kg P2O5 + 120kg K2O, 

1.000kg phân hĂu cĄ vi sinh/ha. Luống câi bíp 

rộng 1m, câi bíp trồng vĆi khoâng cách hàng 

cách hàng 60cm, cây cách cây 40cm. Thí nghiệm 

đþĉc chëm sòc theo quy trình kč thuêt sân xuçt 

rau an toàn cûa Sć Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Hà Nội ban hành theo quyết đðnh số 

577 QĐ/SNN-TT ngày 10/05/2010. 

Thí nghiệm đþĉc tiến hành tÿ tháng 3 đến 

tháng 8/2023 täi khu sân xuçt cûa Tổ hĉp tác 

sân xuçt rau an toàn, rau hĂu cĄ Vån SĄn, Xóm 

Chiềng, xã Vån SĄn, huyện Tân Läc, tînh Hòa 

Bình đþĉc chĀng nhên đät tiêu chuèn VietGAP 

(20°33'54.6”B, 105°10'26.0”Đ). 

2.2.2. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi  

Các chỉ tiêu sinh trưởng, sinh lý đþĉc đo cho 

5 cây/læn nhíc läi bao gồm: Thąi gian sinh 

trþćng (TGST); số lá/cây; chî số SPAD (đo  

bìng máy SPAD-502 (Konica-Minolta 502, 

Nhêt Bân).  

Chỉ tiêu các yếu tố cấu thành năng suất và 

năng suất, chất lượng: Các chî tiêu đo 3 bíp/læn 

nhíc läi bao gồm: Đþąng kính bíp câi (cm); 

chiều cao bíp câi (cm); Khối lþĉng trung bình 

bíp câi (g); nëng suçt lý thuyết (tçn/ha); nëng 

suçt thăc thu (tçn/ha); độ cĀng (kgf) (đo bìng 

máy Friut Hardness Tester FHT-1122); độ Brix 

(đo bìng Milwaukee 882); khối lþĉng chçt khô 

(g/bíp); hàm lþĉng chçt khô (TCVN 5366-91); 

các chî tiêu trong sân phèm bíp (mỗi læn nhíc 

läi phân tích 3 bíp) bao gồm: hàm lþĉng NO3
- 

(10 TCN 457-2001), hàm lþĉng Vitamin C 

(TCVN 6427-2:1998), chçt xĄ (TCVN 

5714:2007), đþąng tổng số (TCVN 4594 -88), 

kim loäi nặng Pb (TCVN 7766:2007), Cd (TCVN 

7768-1:2007). 

Chỉ tiêu về đất và nước: Các chî tiêu về 

nþĆc: DO (oxy hòa tan), tổng chçt rín hòa tan 

(TDS) (đo bìng máy TDS HANNA HI 86302), 

các chî tiêu (pHKCL, Clorua (TCVN 6194-1996), 

As (TCVN 6193-1996), Cd (TCVN 6193-1996), 

Cr (TCVN 6193-1996), Hg (TCVN 6193-1996), 

Cu (TCVN 6193-1996), Pb (TCVN 6193-1996), 

Zn (TCVN 6193-1996), E. coli (TCVN 6187-

2:1996), Coliform (TCVN 6187-2:1996); TrþĆc 

thí nghiệm lçy một méu đçt chung cho câ thí 

nghiệm và sau thí nghiệm mỗi læn nhíc läi lçy 

một méu. Mỗi læn nhíc läi lçy ba điểm trên một 

ô thí nghiệm ć tæng canh tác 0-30cm và trộn läi 

vĆi nhau thành một méu hỗn hĉp. Méu đçt đþĉc 

lçy theo TCVN 5738-2:2005, ISO 10381-2:2005 

(lçy tæng canh tác 30cm, sau đò phĄi trong bòng 

tối cho khô) và phân tích các chî tiêu về đçt 

trồng gồm: dung trọng (TCVN 6860:2001), 

pHKCL (TCVN 5979:2007), CEC (dung lþĉng 

cation trao đổi) (TCVN 8568:2010), chçt hĂu cĄ 

tổng số (TCVN 9294:2012), N tổng số (Nts) 

(TCVN 6498:1999), P2O5 tổng số (Pts) (TCVN 

8940:2011), K2O tổng số (Kts) (TCVN 

8660:2011), dung lþĉng cation trao đổi (CEC) 

(TCVN 8568:2010), Cd (TCVN 6496:2009),  

Pb (TCVN 6496:2009). 

Theo dõi số liệu nhiệt độ, độ ẩm täi khu thí 

nghiệm bìng máy đo nhiệt èm kế tă ghi 

ElitechLog V6.4.3.  

2.2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu đþĉc xā lý thống kê bìng phþĄng 

pháp phân tích phþĄng sai (ANOVA) sā dýng 

phæn mềm thống kê sinh học Minitab 16. Tiêu 

chuèn Tukey đþĉc sā dýng để so sánh să sai 

khác giĂa giá trð trung bình ć độ tin cêy 95%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Điều kiện thời tiết và ânh hưởng của 

giống và thời vụ đến các chỉ tiêu về nước, 

đất trước và sau thí nghiệm 

Nhiệt độ trung bình các tháng 5, 6, 7, 8 biến 

động tÿ 25,0C đến 26,3C. Kết quâ cho thçy xã 

Vån SĄn cò điều kiện thąi tiết thích hĉp để sân 

xuçt rau ôn đĆi trái vý (Bâng 1). Nhiệt độ trung 

bình tháng 4/2023 là 23,8C, nhiệt độ thçp nhçt 

vào đêm là 16,1C nên vén thích hĉp vĆi sinh 

trþćng cûa câi bíp (Tä Thu Cúc, 2007).  

NþĆc đþĉc sā dýng ć khu thí nghiệm trồng 

rau an toàn trái vý không có yếu tố hän chế 
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trong sân xuçt rau an toàn theo tiêu chuèn 

VietGAP (Bâng 2). Méu nþĆc ć khu thí nghiệm 

đâm bâo tiêu chuèn sân xuçt an toàn theo 

VietGAP. NþĆc täi khu thí nghiệm có pH, DO, 

tổng chçt rín hòa tan, Clo, mêt độ Coliform và 

E. coli đều nìm trong ngþĈng cho phép. 

Đçt trþĆc thí nghiệm có Cu tổng số  

(17,3 mg/kg); Pb tổng số (Pbts) (1,9 mg/kg); Cd tổng 

số (Cdts) (0,01 mg/kg); Zn tổng số (12,1 mg/kg);  

As tổng số (0,02 mg/kg); Cr tổng số (0,06 mg/kg) và 

các chî tiêu kim loäi nặng đều ć trong ngþĈng an 

toàn (QCVN 03-MT:2015/BTNMT).  

Đçt täi khu thí nghiệm đều có dung trọng 

thçp, vì thế đçt xốp. pHKCL tÿ 6,4 đến 6,5 là 

ngþĈng thích hĉp vĆi cây câi bíp (Tä Thu Cúc, 

2007). CEC cûa đçt ć công thĀc trồng giống G1, 

G3 cò xu hþĆng giâm so vĆi trþĆc thí nghiệm ć 

vý 1, 2, 3, tuy nhiên CEC ć công thĀc trồng 

giống G2 đều tëng ć câ 3 vý nghiên cĀu. Hàm 

lþĉng chçt hĂu cĄ cûa đçt đều tëng sau thí 

nghiệm ć tçt câ các công thĀc. Giống và thąi vý 

trái vý khác nhau đã làm ânh hþćng đến hàm 

lþĉng Nts, Pts, Kts cûa đçt sau thí nghiệm. Hàm 

lþĉng Nts sau thí nghiệm ć các công thĀc biến 

động không nhiều dao động tÿ 0,20-0,21%, 

trong khi đò hàm lþĉng đäm tổng số trþĆc thí 

nghiệm là 0,21%. Hàm lþĉng lân tổng số sau thí 

nghiệm đều giâm ć tçt câ các công thĀc. Hàm 

lþĉng Kali tổng số giâm ć tçt câ các công thĀc sā 

dýng giống G2, chĀng tó giống G2 sā dýng 

nhiều Kali hĄn so vĆi các giống còn läi. Đçt sau 

thí nghiệm cò hàm lþĉng Pb và Cd đều nìm 

trong ngþĈng an toàn (Bâng 3). 

Bâng 1. Điều kiện nhiệt độ, độ ẩm täi xã Vån Sơn, huyện Tân Läc, tỉnh Hòa Bình năm 2023 

Tháng 
Nhiệt độ cao nhất 

(C) 

Nhiệt độ  

thấp nhất (C) 

Nhiệt độ trung bình 

tháng (C) 

Độ ẩm  
cao nhất (%) 

Độ ẩm  
thấp nhất (%) 

Độ ẩm trung bình 
tháng (%) 

3 34,0 14,7 20,7 91,8 37,6 79,2 

4 32,6 16,1 23,8 96,1 61,1 84,5 

5 40,7 18,5 26,1 98,8 35,6 78,9 

6 40,1 19,8 26,2 100,0 46,2 84,3 

7 35,3 19,9 26,3 98,7 49,2 82,4 

8 34,2 20,5 25,0 95,4 60,5 86,2 

Bâng 2. Kết quâ phân tích mẫu nước trước thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả phân tích Giới hạn cho phép 

pH  7,36 6-8,5 

DO % 61,00 - 

Tổng chất rắn hòa tan mg/l 151,00 - 

Clorua (Cl) mg/l 22,90 ≤ 350 

Crom (Cr) mg/l 0,01 ≤ 0,04 

Thủy ngân (Hg) mg/l KPH ≤ 0,001 

Chì (Pb) mg/l KPH ≤ 0,005 

Cadimi (Cd) mg/l KPH ≤ 0,01 

Đồng (Cu) mg/l 0,32 ≤ 0,5 

Kẽm (Zn
-
) mg/l 0,39 ≤ 1,5 

Asen (As) mg/l KPH ≤ 0,05 

Mật độ Coliform  CFU/100ml 7000 ± 250 ≤ 7.500 

Mật độ E.coli CFU/100ml 92 ± 50 ≤ 100 

Ghi chú: Giới hạn cho phép được so sánh theo QCNV 08-MT:2015/BTNMT. 



Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Trọng Tuynh, Nguyễn Xuân Hòa
 

705 

 Bâng 3. Ảnh hưởng của tương tác giữa giống và thời vụ  

đến các chỉ tiêu chất lượng đất trồng câi bắp trái vụ trước và sau thí nghiệm 

Tên chỉ tiêu 

Công thức 

Dung trọng 
(g/cm

3
) 

pHKcl 

(-) 
CEC 

(cmol/kg) 
Chất hữu cơ 

(% 
Nts 

(%) 
Pts 

(%) 
Kts 

(%) 
Pbts 

(mg/kg) 
Cdts 

(mg/kg) 

Trước thí nghiệm 

 1,09 6,5 21,50 2,12 0,21 0,08 1,10 1,90 0,01 

Sau thí nghiệm 

V1G1 1,09 6,5 20,87 (-) 2,24 (+) 0,21 0,07 (-) 1,07 (-) 2,13 0,01 

V1G2 1,10 6,5 21,87 (+) 2,23 (+) 0,22 (+) 0,06 (-) 0,99 (-) 2, 23 0,02 

V1G3 1,08 6,4 21,30 (-) 2,17 (+) 0,21 0,06 (-) 1,11 (+)  2,17 0,02 

V2G1 1,08 6,5 21,43 (-) 2,23 (+) 0,22 (+) 0,06 (-) 1,11 (+) 2,10 0,01 

V2G2 1,09 6,5 21,83 (+) 2,23 (+) 0,21  0,06 (-) 0,99 (-) 2,13 0,01 

V2G3 1,10 6,4 21,37 (-) 2,16 (+) 0,20 (-) 0,05 (-) 1,11 (+) 2,17 0,02 

V3G1 1,07 6,5 20,93 (+) 2,25 (+) 0,21  0,07 (-)  1,12 (+) 2,13 0,01 

V3G2 1,08 6,5 21,90 (+) 2,22 (+) 0,22 (-) 0,06 (-) 1,01 (-) 2,17 0,01 

V3G3 1,07 6,5 21,13(-) 2,16 (+) 0,21  0,06 (-) 1,11 (+) 2,17 0,01 

Phân cấp đánh giá/ngưỡng 

Cao  1,4 > 6,0 > 20 > 2,0 > 0,2 > 0,1 > 2,0 < 70 < 1,5 

Thấp < 1,09 < 4,5 < 9,9 < 0,9 < 0,1 < 0,06 < 1,0 

Trung bình 1,1-1,39 4,6-6,0 10,0-19,9 1,0-1,9 0,1-0,2 0,06-0,10 1,0-2,0 

Ghi chú: Chỉ tiêu Pb, Cd được so sánh theo Quy chuẩn quốc gia về giới hạn cho phép kim loại nặng trong đất sản 

xuất nông nghiệp (QCVN 03-MT:2015/BTNMT); (-) giảm so với trước thí nghiệm; (+) tăng so với trước thí 

nghiệm; V1, V2, V3 - Thời vụ trái vụ 1, 2, 3; G1: Grand KK cross, G2: Green Helmet, G3: HMT34. 

 Bâng 4. Ảnh hưởng của giống và thời vụ  

đến các chỉ tiêu sinh trưởng, sinh lý của cây câi bắp trái vụ 

Nhân tố thí 
nghiệm 

Công thức 
 Số lá (lá/cây) Chí số SPAD 

TGST (ngày) Trải lá bàng Bắt đầu cuốn bắp Trải lá bàng Bắt đầu cuốn bắp 

Thời vụ V1 73 11,96
a
 14,68

a
 46,94

a
 53,18

a
 

V2 74 11,71
a
 14,02

b
 44,31

b
 51,40

ab
 

V3 77 11,60
a
 13,76

b
 42,84

b
 49,52

b
 

Giống G1 77 12,20
a
 14,58

a
 44,66

ab
 51,50

ab
 

G2 74 12,00
a
 14,71

a
 46,22

a
 53,40

a
 

G3 72 11,00
b
 13,16

b
 43,22

b
 49,21

b
 

Tổ hợp       

V1G1 76 12,13
a
 15,40

a
 47,63

a
 52,67

ab
 

V1G2 74 12,53
a
 15,20

a
 47,57

a
 56,30

a
 

V1G3 69 11,20
ab

 13,40
bc

 45,63
ab

 50,57
ab

 

V2G1 77 11,73
ab

 14,33
ab

 44,60
ab

 52,07
ab

 

V2G2 74 12,13
a
 14,27

ab
 45,73

ab
 53,07

ab
 

V2G3 72 11,27
ab

 13,47
bc

 42,60
b
 49,07

b
 

V3G1 79 12,13
a
 14,00

abc
 41,73

b
 49,77

ab
 

V3G2 77 12,07
ab

 14,67
ab

 45,37
ab

 50,80
ab

 

V3G3 74 10,47
b
 12,60

c
 41,43

b
 48,00

b
 

 Ghi chú: Trong cùng một cột và cùng nhân tố nghiên cứu các giá trị có cùng chữ cái biểu thị sự sai khác không 

có ý nghĩa với P ≤ 0,05; TGST: Thời gian sinh trưởng. 
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3.2. Ảnh hưởng của giống và thời vụ đến 

các chỉ tiêu sinh trưởng, sinh lý của cây câi 

bắp trái vụ 

Thąi gian sinh trþćng ć vý 1 là ngín nhçt 

(73 Ngày sau trồng (NST)) và TGST cûa các vý 

biến động tÿ 73-77NST. Tổng TGST cûa giống 

G3 là ngín nhçt so vĆi 3 giống còn läi. Xét về 

tþĄng tác giĂa giống và thąi vý thì tổng TGST 

cûa các công thĀc biến động tÿ 69-79 NST. 

Tuy nhiên, điều kiện môi trþąng khác nhau 

cüng sẽ ânh hþćng đến số lá thąi kĊ bít đæu 

cuốn bíp cûa giống. Trong 3 thąi vý trái vý, vý 

1 có số lá/cây cao nhçt sai khác cò ċ nghïa so vĆi 

các hai vý còn läi. Vý 3 có số lá cuối cùng/cây 

thçp hĄn cò ċ nghïa so vĆi vý 1 nhþng không sai 

khác cò ċ nghïa so vĆi vý 2, vì vý 2, 3 thąi tiết 

nòng hĄn nên cåy cò xu hþĆng sinh trþćng kém 

hĄn so vĆi vý 1 (Bâng 1, 4). Khi xét riêng rẽ về 

các giống, giống G2 và giống G1 có số lá/cây sai 

khác không cò ċ nghïa và cao hĄn cò ċ nghïa so 

vĆi giống G3. Khi xét tþĄng tác giĂa giống và 

thąi vý trái vý, thì V1G1 có số lá sai khác không 

cò ċ nghïa so vĆi công thĀc V1G2, V1G3, V2G1, 

V2G2 nhþng cao hĄn cò ċ nghïa so vĆi công thĀc 

V1G3, V2G3, V3G3 (Bâng 4). Số lþĉng lá trên 

cây câi bíp đòng vai trñ quan trọng trong 

nghiên cĀu và phát triển, vì chúng là cĄ quan 

quang hĉp. Kích thþĆc và số lþĉng lá ânh hþćng 

trăc tiếp đến hiệu suçt quang hĉp và nëng suçt 

cây trồng. Giống G1 và G2 có số lá nhiều nhçt 

trong câ hai vý 1, 2 điều này cho thçy tiềm nëng 

phát triển tốt ć hai vý 1,2. Nghiên cĀu cûa Su & 

cs. (2023) về câi bíp Trung Quốc đã nhçn mänh 

vai trò cûa màu síc và số lþĉng lá trong việc 

tëng cþąng quang hĉp, tÿ đò câi thiện nëng suçt 

cây trồng. 

Chî số SPAD đánh giá hàm lþĉng 

chlorophyll trong lá cây và là yếu tố ânh 

hþćng trăc tiếp tĆi khâ nëng quang hĉp cûa 

cây trồng. Chî số SPAD ć giai đoän trâi lá 

bàng cao nhçt ć V1, sai khác cò ċ nghïa so vĆi 

các công thĀc còn läi. Chî số SPAD cûa giống 

G2 và G1 sai khác không cò ċ nghïa và cao hĄn 

so vĆi G3. Khi xét kết hĉp V1G1 cho chî số 

SPAD sai khác không cò ċ nghïa so vĆi V1G2, 

V1G3, V2G1, V2G2 nhþng sai khác cò ċ nghïa 

so vĆi V2G3, V3G1 và V3G3 (Bâng 4). Chî số 

SPAD ć thąi kĊ cuốn bíp ć công thĀc V1 sai 

khác không cò ċ nghïa so vĆi V2 nhþng cao 

hĄn cò ċ nghïa so vĆi V3. Giống G2 có chî số 

SPAD sai khác không cò ċ nghïa so vĆi G1, 

nhþng cao hĄn cò ċ nghïa so vĆi G3. Xét tþĄng 

tác, V1G2 cho chî số SPAD sai khác không có ý 

nghïa so vĆi V1G1, V1G3, V2G1, V2G2, nhþng 

sai khác cò ċ nghïa so vĆi công thĀc V2G3, 

V3G3 (Bâng 4). Liu & cs. (2022) chî ra rìng, 

chlorophyll là síc tố thiết yếu tham gia vào 

quá trình quang hĉp và mĀc độ chlorophyll tối 

þu cò thể thúc đèy să sinh trþćng và nëng 

suçt cây trồng. Nghiên cĀu này chî ra chî số 

SPAD ć vý 1 không sai khác so vĆi V2 và cûa 

G1, G2 cao hĄn so vĆi G3, đåy là tiền đề täo 

nëng suçt cao ć các thąi vý và giống này. 

3.3. Ảnh hưởng của giống và thời vụ đến 

các yếu tố cấu thành năng suất và năng 

suất, chất lượng của cây câi bắp trái vụ 

Thąi vý trái vý khác nhau có ânh hþćng 

đến các chî tiêu nhþ đþąng kính bíp, chiều cao 

bíp, khối lþĉng trung bíp, nëng suçt lý thuyết 

và nëng suçt thăc thu cûa cây câi bíp. 

Đþąng kính bíp ć vý 1 cao nhçt, sai khác có 

ċ nghïa so vĆi các vý còn läi. Giống G1, G2 đều 

cho chî tiêu đþąng kính bíp không có să sai 

khác. Tổ hĉp giĂa thąi vý và giống thì V1G1 cho 

chî tiêu đþąng kính bíp sai khác không có ý 

nghïa so vĆi V1G2 nhþng cao hĄn cò ċ nghïa so 

vĆi các công thĀc còn läi. Đþąng kính bíp là chî 

số đánh giá chçt lþĉng và tiềm nëng thu hoäch 

cûa giống. Mỗi giống khác nhau sẽ cò đþąng 

kính bíp khác nhau, theo nghiên cĀu cûa 

Alemán-Báez & cs. (2022), đặc điểm đþąng kính 

bíp đþĉc kiểm soát bći nhiều gen quy đðnh tính 

träng số lþĉng (QTLs) và các đặc điểm hình thái 

cûa lá cò liên quan đến đặc điểm cûa bíp. 

Chiều cao bíp đät cao nhçt ć V2, trong 3 

giống thì giống G1 có chiều cao bíp cao nhçt đät 

12,31cm. Khi xét tþĄng tác giĂa thąi vý và giống 

thì V2G1 đät chiều cao bíp sai khác không có ý 

nghïa so vĆi V2G2 nhþng cao hĄn cò ċ nghïa so 

vĆi các công thĀc còn läi. Khối lþĉng trung bình 

bíp đät cao nhçt ć V1 sai khác cò ċ nghïa so vĆi 
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các thąi vý còn läi. Giống G1 có khối lþĉng 

trung bình bíp cao nhçt cò ċ nghïa. V1G1 cho 

khối lþĉng trung bình bíp sai khác không có ý 

nghïa so vĆi công thĀc V1G2 nhþng cao hĄn cò ċ 

nghïa so vĆi các công thĀc còn läi. Nghiên cĀu 

cûa Sun & cs. (2028) về Brassica rapa (bíp câi 

Trung Quốc), să biến dð di truyền ânh hþćng 

đến các đặc điểm cçu trúc lá và hoät động quang 

hĉp, cò liên quan đến khối lþĉng tþĄi. Cý thể, să 

khác biệt về đặc điểm lá, nhþ chiều dài và độ 

cong, tác động đến să hình thành bíp và să 

phân bố dinh dþĈng, tÿ đò ânh hþćng đến khối 

lþĉng tþĄi và nëng suçt. 

Nëng suçt lý thuyết đät cao nhçt ć V1, 

giống G1, V1G1 và V1G2. Nëng suçt thăc thu 

cûa câi bíp cûa V1 sai khác không cò ċ nghïa so 

vĆi V2 và cao hĄn cò ċ nghïa so vĆi V3. Nëng 

suçt thăc thu đät cao nhçt ć giống G1 sai khác 

cò ċ nghïa so vĆi các giống còn läi. Xét tþĄng tác 

giĂa thąi vý và giống thì nëng suçt thăc thu cûa 

công thĀc V1G1 sai khác không cò ċ nghïa so vĆi 

V1G2, V2G1, V2G2 và cao hĄn cò ċ nghïa so vĆi 

các công thĀc V1G3, V2G3, V3G1, V3G2, V3G3 

(Bâng 5). Điều này có thể giâi thích V1 nhiệt độ 

trung bình tháng là 20,7C, nhiệt độ länh vào 

ban đêm (14,7C), ć V2, nhiệt độ trung bình 

tháng là 23,8C, độ èm trung bình là 84,5% nên 

thích hĉp vĆi sinh trþćng cûa cåy con, đến giai 

đoän trąi níng vào tháng 5, 6 thì cây câi bíp 

cüng vào giai đoän cuốn nên ít bð ânh hþćng bći 

điều kiện môi trþąng. Vý 3, nhiệt độ läi quá cao 

vào ban ngày, cao nhçt đät 40,7C nên ânh 

hþćng đến sinh trþćng ć giai đoän cuốn bíp cûa 

cây câi bíp (Bâng 1). Điều này phù hĉp vĆi 

nghiên cĀu cûa Samuel & cs. (2023), Liu & cs. 

(2022) khi cüng chî ra nëng suçt cûa các giống 

câi bíp ânh hþćng cò ċ nghïa bći thąi vý gieo 

trồng, kč thuêt gieo trồng, dinh dþĈng và điều 

kiện môi trþąng. 

Độ cĀng cûa câi bíp ć V1 sai khác không có ý 

nghïa so vĆi V3, cao hĄn cò ċ nghïa so vĆi V2. Tuy 

nhiên, các giống không có să sai khác về độ cĀng. 

Bâng 5. Ảnh hưởng của giống và thời vụ  

đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của câi bắp trái vụ 

Nhân tố  
thí nghiệm 

Công thức 
Đường kính  
bắp cải (cm) 

Chiều cao  
bắp cải (cm) 

Khối lượng trung bình 
 bắp cải (g) 

Năng suất  
lý thuyết (tấn/ha) 

Năng suất thực thu 
(tấn/ha) 

Thời vụ V1 15,04
a
 11,23

b
 808,47

a
 30,73

a
 22,48

a
 

V2 13,94
b
 12,08

a
 723,51

b
 27,49

b
 21,54

a
 

V3 13,08
c
 10,27

c
 634,69

c
 24,14

c
 15,45

b
 

Giống G1 14,81
a
 12,31

a
 805,91

a
 30,62

a
 23,06

a
 

G2 14,67
a
 11,68

b
 749,42

b
 28,50

b
 21,22

b
 

G3 12,57
b
 9,60

c
 611,33

c
 23,24

c
 15,20

c
 

Tổ hợp  

V1G1 16,25
a
 12,44

b
 926,80

a
 35,23

a
 26,67

a
 

V1G2 15,55
ab

 11,70
c
 853,67

ab
 32,43

ab
 23,93

a
 

V1G3 13,30
cd

 9,55
fg
 644,93

de
 24,45

de
 16,83

b
 

V2G1 14,64
b
 13,29

a
 803,07

b
 30,50

b
 24,57

a
 

V2G2 14,88
b
 12,79

ab
 760,93

bc
 28,90

bc
 23,36

a
 

V2G3 12,29
de

 10,16
ef
 606,53

de
 23,07

de
 16,70

b
 

V3G1 13,53
c
 11,20

cd
 687,87

cd
 26,13

cd
 17,94

b
 

V3G2 13,59
c
 10,53

de
 633,67

de
 24,17

de
 16,37

b
 

V3G3 12,13
e
 9,07

g
 582,53

e
 22,13

e
 12,05

c
 

Ghi chú: Trong cùng một cột và cùng nhân tố nghiên cứu các giá trị có cùng chữ cái biểu thị sự sai khác không có 

ý nghĩa với P ≤0,05. 
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 Bâng 6. Ảnh hưởng của giống và thời vụ đến các chỉ tiêu chất lượng sinh hóa của câi bắp 

Nhân tố 
thí nghiệm 

Công 
thức 

Độ cứng 
(kgf) 

Độ Brix 
Hàm lượng đường 

tổng số (%) 
Khối lượng 

chất khô (g/bắp) 
Hàm lượng 

chất khô (%) 
Chất xơ 

(%) 
Hàm lượng VTMC 

(mg/100g mẫu tươi) 

Thời vụ V1 13,24
a
 4,68

b
 3,28

b
 60,01

a
 7,42 2,76

a
 30,97

a
 

 V2 12,48
b
 4,66

b
 3,34

a
 50,38

b
 6,96 2,72

a
 31,12

a
 

 V3 12,81
ab

 5,09
a
 3,37

a
 40,83

c
 6,43 2,72

a
 31,19

a
 

Giống G1 12,80
a
 4,9

b
 3,29

b
 59,2

a
 5,91  2,70

a
 26,86

c
 

 G2 12,70
a
 5,2

a
 3,44

a
 55,6

a
 6,81  2,80

a
 36,37

a
 

 G3 13,10
a
 4,3

c
 3,27

b
 36,5

b
 8,99  2,71

a
 30,04

b
 

Tổ hợp     

V1G1 13,53
a
 5,07

bc
 3,24

c
 73,33

a
 7,91 2,73

ab
 26,77

c
 

V1G2 13,17
ab

 4,63
de

 3,35
bc

 65,72
ab

 7,70 2,82
a
 36,52

a
 

V1G3 13,03
ab

 4,30
ef
 3,25

c
 47,09

d
 6,35 2,74

ab
 29,61

b
 

V2G1 12,77
ab

 4,53
de

 3,32
bc

 57,09
bc

 7,11 2,65
b
 26,75

c
 

V2G2 11,83
b
 4,77

bcd
 3,44

ab
 58,33

abc
 7,67 2,79

ab
 35,78

a
 

V2G3 12,83
ab

 4,67
cde

 3,27
c
 35,73

d
 5,89 2,71

ab
 30,82

b
 

V3G1 11,97
ab

 5,27
b
 3,32

bc
 47,09

cd
 6,58 2,71

ab
 27,07

c
 

V3G2 13,17
ab

 6,13
a
 3,51

a
 42,68

cd
 6,74 2,78

ab
 36,80

a
 

V3G3 13,30
ab

 3,97
f
 3,28

c
 32,73

d
 5,62 2,67

ab
 29,70

b
 

Ghi chú: Trong cùng một cột và cùng nhân tố nghiên cứu các giá trị có cùng chữ cái biểu thị sự sai khác không có 

ý nghĩa với P ≤0,05. 

 Bâng 7. Ảnh hưởng của tương tác giữa giống và thời vụ  

đến các chỉ tiêu chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm của câi bắp trái vụ 

Nhân tố thí nghiệm Công thức Hàm lượng NO3
-
(mg/kg) Pb (mg/kg) Cd (mg/kg) 

Thời vụ V1 66,67
b
 0,177

a
 0,0019

b
 

V2 80,68
a
 0,167

b
 0,0023

a
 

V3 84,00
a
 0,173

ab
 0,0022

ab
 

Giống G1 83,70
a
 0,179

a
 0,0016

b
 

G2 82,80
a
 0,167

b
 0,0030

a
 

G3 64,80
b
 0,170

b
 0,0018

b
 

Tổ hợp 

V1G1 79,50
abc

 0,183
a
 0,0012

c
 

V1G2 51,51
d
 0,175

abc
 0,003

a
 

V1G3 69,00
bcd

 0,173
abc

 0,0016
c
 

V2G1 82,04
abc

 0,178
ab

 0,0018
c
 

V2G2 103,33
a
 0,166

abc
 0,0033

a
 

V2G3 56,67
cd

 0,156
c
 0,0019

c
 

V3G1 89,67
ab

 0,176
ab

 0,0019
c
 

V3G2 93,67
ab

 0,161
bc

 0,0028
ab

 

V3G3 68,67
bcd

 0,182
a
 0,002

bc
 

Ghi chú: Trong cùng một cột và cùng nhân tố nghiên cứu các giá trị có cùng chữ cái biểu thị sự sai khác không có 

ý nghĩa với P ≤0,05 và ngược lại. Giới hạn cho phép Pb, Cd được so sánh theo QCVN 8-2:2011/BYT. 
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Thąi vý 3 và G2 có độ Brix cao nhçt. TþĄng 

tác giĂa thąi vý và giống thì giống V3G2 đät độ 

Brix cao nhçt. Nghiên cĀu cûa Castaneda & cs. 

(2019) đã chî ra cây trồng sẽ sân sinh nhiều 

proline và đþąng trong điều kiện hän hĄn điều 

kiện bình thþąng. Trong nghiên cĀu, vý 3 trąi 

níng hĄn, nên cåy trồng bð hän nhiều hĄn, vì 

thế hàm lþĉng đþąng trong câi bíp cao hĄn so 

vĆi 2 vý còn läi. Trồng câi bíp trái vý V3 trąi 

níng hĄn (Bâng 1) nên thþąng dén đến tình 

träng hän (thiếu nþĆc) so vĆi các chính vý và 

V1, V2 do níng nòng làm tëng thoát hĄi nþĆc, 

dén đến cây bð mçt nþĆc nhiều hĄn khâ nëng 

hçp thu (hän sinh lý) dén đến làm tëng tích lüy 

đþąng trong lá và thân do quang hĉp vén diễn 

ra nhþng tëng trþćng chêm läi do hän chế phân 

chia và kéo dài tế bào (Vü Quang Sáng & cs., 

2014). Hàm lþĉng đþąng tổng số trong câi bíp ć 

V3 sai khác không cò ċ nghïa so vĆi V2 và cao 

hĄn cò ċ nghïa so vĆi V1. G2 cò hàm lþĉng đþąng 

tổng số cao nhçt, chĀng tó là giống G2 là ngọt 

nhçt. Xét tổ hĉp giĂa giống và thąi vý thì V3G2 

cò hàm lþĉng đþąng sai khác không cò ċ nghïa 

vĆi V2G2, cao hĄn cò ċ nghïa so vĆi các công thĀc 

còn läi (Bâng 6). Điều này có thể giâi thích ć vý 

2, 3 câi bíp bð hän do trąi níng nhiều hĄn so vĆi 

vý 1 nên câi bíp cò hàm lþĉng đþąng tổng số cao 

hĄn ć hai vý này. Hàm lþĉng đþąng tổng số cûa 

các công thĀc dao động tÿ 3,24-3,51%, điều này 

phù hĉp vĆi nghiên cĀu cûa Nguyễn Xuån Điệp 

& Ngô Thð Hänh (2017) khi nghiên cĀu về giống 

câi bíp Grand KK. 

Khối lþĉng chçt khô đät cao nhçt ć V1. 

Giống G1 có khối lþĉng chçt khô không sai khác 

cò ċ nghïa so vĆi G2 nhþng cao hĄn cò ċ nghïa so 

vĆi G3. Xét tþĄng tác giĂa giống và thąi vý thì 

V1G1 có khối lþĉng chçt khô sai khác không có 

ċ nghïa so vĆi V1G2, V2G2, nhþng cao hĄn cò ċ 

nghïa so vĆi các công thĀc còn läi. Hàm lþĉng 

chçt khô đät cao nhçt ć V1 và giống G3. Xét 

tþĄng tác giĂa thąi vý và giống thì hàm lþĉng 

chçt khô dao động tÿ 5,62 đến 7,91%.  

Thąi vý và giống không ânh hþćng đến hàm 

lþĉng chçt xĄ trong câi bíp. Ảnh hþćng tþĄng 

tác bći thąi vý trái vý và giống cho hàm lþĉng 

chçt xĄ dao động tÿ 2,65-2,73%. Thąi vý khác 

nhau không ânh hþćng đến hàm lþĉng VTM C, 

trong 03 giống thì giống G2 cò hàm lþĉng VTMC 

đät cao nhçt 36,37 mg/100g méu tþĄi. Xét về 

tþĄng tác giĂa thąi vý và giống hàm lþĉng 

VTMC dao động tÿ 26,75 đến 36,52 mg/100g 

méu tþĄi (Bâng 6). 

Hàm lþĉng nitrat ć các công thĀc đều nìm 

trong ngþĈng an toàn theo quy đðnh (Quyết 

đðnh số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 cûa 

Bộ NN&PTNT về giĆi hän tối đa cho phép cûa 

một số vi sinh vêt và hóa chçt trong một số sân 

phèm rau, quâ, chè). Hàm lþĉng Pb, Cd tổng số 

cûa câi bíp đều nìm trong ngþĈng an toàn theo 

quy đðnh (Bâng 7).  

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cĀu đã cho thçy điều kiện khí hêu ć 

xã vùng cao Vån SĄn, huyện Tân Läc, tînh Hòa 

Bình hoàn toàn có thể sân xuçt đþĉc câi bíp trái 

vý. Thąi vý trái vý trồng vào 25/3/2023 (vý 1) và 

14/4/2023 (vý 2) đều thích hĉp đối vĆi sinh 

trþćng, sinh lċ, nëng suçt, chçt lþĉng cûa cây 

câi bíp vĆi nëng suçt thăc thu cao hĄn 45,50% 

và 39,41% so vĆi vý 3 (trồng ngày 7/5/2023) 

tþĄng Āng. Giống câi bíp Grand KK cross là 

phù hĉp nhçt đối vĆi sân xuçt câi bíp trái vý vĆi 

khối lþĉng trung bình bíp, nëng suçt thăc thu 

đät cao nhçt (23,06 tçn/ha). Kết hĉp thąi vý trái 

vý và giống, thąi vý trồng vý 1, vý 2 và giống 

Grand KK cross là phù hĉp nhçt vĆi xã vùng  

cao Vån SĄn vĆi nëng suçt thăc thu đät  

26,67 tçn/ha và 24,57 tçn/ha tþĄng Āng. 

LỜI CẢM ƠN 

Nghiên cĀu này đþĉc hỗ trĉ bći đề tài: 

“Nghiên cĀu phát triển một số loäi rau an toàn, 

rau hĂu cĄ trái vý hiệu quâ kinh tế cao täi một 

số xã vùng cao huyện Tân Läc, tînh Hòa Bình”. 

Nhóm tác giâ xin chân thành câm Ąn Ủy ban 

nhân dân tînh Hòa Bình, Sć Khoa học và Công 

nghệ tînh Hña Bình đã cçp kinh phí để chúng 

tôi thăc hiện nghiên cĀu này. 
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